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Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)


A - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	TT


	Tên thủ tục 

hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí 

(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	I
	Lĩnh vực Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 2 huyện trở lên
	Ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng tầng mặt đất: 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không 
	x
	Điều 11 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
	
	x
	

	2
	Nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn 2 huyện trở lên
	- Văn bản thông báo xác định số tiền phải nộp gửi người được nhà nước giao đất, cho thuê đất: 12 ngày, kể từ ngày nhận được Bản kê khai hợp lệ

- Nộp tiền tại cơ quan kho bạc: 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan tài chính
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Không 
	x
	Điều 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
	
	x
	


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	TT


	Tên thủ tục 

hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí 

(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	I
	Lĩnh vực Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn huyện 
	Ban hành văn bản chấp thuận phương án sử dụng tầng mặt đất: 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện
	Không 
	x
	- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
	
	x
	

	2
	Nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất  chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả  sử dụng đất trồng lúa đối với công trình có  diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa bàn  huyện
	- Văn bản thông báo xác định số tiền phải nộp gửi người được nhà nước giao  đất, cho thuê đất: 12 ngày, kể từ ngày nhận được Bản kê khai hợp lệ. 
- Nộp tiền tại cơ quan kho bạc: 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ  quan tài chính. 
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện
	Không
	
	- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
	
	x
	


B - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	TT


	Tên thủ tục 

hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí 

(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	I
	Lĩnh vực Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuyển đổi cơ cấu cây  trồng, vật nuôi trên đất  trồng lúa
(1.008004.H42)
	Ban hành văn bản chấp thuận cho phép chuyển đổi  cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ  hợp lệ. 
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Không 
	x
	Điều 8 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ 
	
	x
	Thay đổi tên TTHC, thành phần hồ sơ, kết quả thực hiện TTHC, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC, căn cứ pháp lý


Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         / 9 /2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	TT
	Mã số TTHC
	Tên TTHC
	Tên VB QPPL quy định bãi bỏ 

thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực Trồng trọt

	1
	1.008004.H42
	Chuyển đổi cơ cấu cây  trồng trên đất  trồng lúa

	Nghị định số  112/2024/NĐ-CP ngày  11/9/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết về đất  trồng lúa
	Danh mục TTHC này được ban hành tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, 
UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)


DỰ THẢO








